
BÙI MINH QUÂN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: TOÁN CAO CẤP

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1
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3.52.04.09.0CÐ CK 22C25/10/2004ĐạtLê Thành03012211951

2.21.02.09.0CÐ CK 22C24/06/2004HảiHồ Bắc03012212022

7.18.05.310.0CÐ CK 22C31/08/2004KhảiLê Quốc03012212133

0.00.03.79.0CÐ CK 22C24/07/2003KhâmNguyễn Quốc03012212144

3.12.04.72.0CÐ CK 22C15/02/2004KiệtK Tuấn03012212195

5.15.04.39.0CÐ CK 22C26/10/2004PhongTrần Kiều03012212426

3.62.05.06.0CÐ CK 22C16/01/2004PhướcBùi Hoàng03012212467

4.84.04.79.0CÐ CK 22C11/04/2004TâmPhạm Thanh03012212558

3.21.06.32.0CÐ CK 22C03/08/2004ThànhTạ Ngọc03012212569

4.64.04.39.0CÐ CK 22C22/01/2004TônTrần Thánh030122126410

3.82.04.79.0CÐ CK 22C01/07/2004TuấnChâu Văn030122126811

4.64.04.39.0CÐ CK 22C08/02/2004TùngHà Thanh030122127012

4.84.04.79.0CÐ CK 22C06/06/2004ViệtNguyễn Hoàng Quốc030122127313

0.00.03.70.0CÐ CK 22C02/10/2004VỹNguyễn Nam030122127614

HG-CÐCK19F-
TCC3.62.04.39.0CÐ CK 19F11/05/2001PhátLộc Kiệt030119156115

0.00.04.02.0CÐ CK 22D25/12/2004AnLê Quốc030122127716

7.48.06.010.0CÐ CK 22D24/12/2004AnhDương Nguyễn Tuấn030122127817

6.05.07.36.0CÐ CK 22D07/04/2004BảoHồ Văn Chí030122128018

5.16.03.09.0CÐ CK 22D07/09/2004BảoNguyễn Hoàng Gia030122128219

6.56.06.310.0CÐ CK 22D27/04/2004DuyLê Nguyễn Thanh030122128720

5.85.05.710.0CÐ CK 22D10/07/2004DuyNguyễn Khánh030122128821

5.66.04.39.0CÐ CK 22D15/10/2004DũngHồ Tiến030122129122

4.75.03.39.0CÐ CK 22D25/04/2004ĐạtNguyễn Thành030122129323

4.65.04.72.0CÐ CK 22D12/01/2004HảiHuỳnh Hoàng030122129624

5.05.04.09.0CÐ CK 22D29/07/2004HảiNguyễn Lê Thanh030122129725

5.35.04.79.0CÐ CK 22D26/10/2004HuyLê Nguyễn Đức030122130326

0.00.01.39.0CÐ CK 22D31/10/2004HuyLê Nguyễn Gia030122130427

6.46.06.010.0CÐ CK 22D27/01/2004LĩnhNguyễn Quốc030122131828

6.37.04.79.0CÐ CK 22D11/01/2004LộcLê Thành030122131929

4.85.04.36.0CÐ CK 22D29/08/2004LộcVõ Thành030122132130

6.68.04.39.0CÐ CK 22D06/03/2003LuânNguyễn Minh030122132331

6.68.04.39.0CÐ CK 22D05/10/2004NăngĐỗ Chí030122132532

5.15.04.39.0CÐ CK 22D13/08/2004NhânPhạm Thanh030122133033
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4.75.03.39.0CÐ CK 22D24/04/2004QuíĐặng Trường030122133634

5.56.04.09.0CÐ CK 22D18/07/2004ThắngTrần Hữu030122134335

5.25.05.36.0CÐ CK 22D29/10/2004ThọLê Nhân Trường030122134636

5.65.05.310.0CÐ CK 22D12/09/2004ThụyNguyễn Hoàng030122135037

6.27.05.36.0CÐ CK 22D20/11/2004TínhNguyễn Văn030122135338

6.18.03.09.0CÐ CK 22D02/04/2004TínhTrần Kim030122135439

4.24.04.06.0CÐ CK 22D05/04/2004TríLê Trung030122135840

7.47.07.310.0CÐ CK 22D20/08/2004TríTrương Trọng030122135941

5.26.04.06.0CÐ CK 22D10/01/2004TrườngPhạm Minh030122136142

5.66.04.39.0CÐ CK 22D25/04/2004TúNguyễn Anh030122136343

5.66.04.39.0CÐ CK 22D12/02/2004VũĐặng Hồng Phương030122136744

6.07.04.09.0CÐ CK 22D13/07/2004VươngLê Phước Bảo030122136845

0.00.04.09.0CÐ CK 22E18/02/2004ÂnNguyễn Phước030122137046

4.44.03.79.0CÐ CK 22E26/01/2004BảoNgô Gia030122137147

5.54.06.310.0CÐ CK 22E15/08/2004BảoPhạm Duy030122137348

6.48.03.79.0CÐ CK 22E29/11/2004ChươngNguyễn Thành030122137649

3.95.03.02.0CÐ CK 22E31/01/2004EmTrương Văn Tài030122138550

5.77.05.02.0CÐ CK 22E20/02/2004HậuPhan Thanh030122138851

5.34.05.710.0CÐ CK 22E13/02/2004HiệpNguyễn Thanh Hòa030122139352

5.07.03.32.0CÐ CK 22E30/08/2004HuyĐoàn Quốc030122139753

5.15.04.39.0CÐ CK 22E29/10/2004HuyVõ Nguyễn Khắc030122139954

5.04.05.010.0CÐ CK 22E30/05/2004KhaDương Hoàng030122140155

5.86.04.79.0CÐ CK 22E16/06/2004KhaNgô Võ Mạnh030122140356

6.97.06.010.0CÐ CK 22E01/12/2004KhánhNguyễn Phạm Duy030122140557

4.13.06.02.0CÐ CK 22E02/04/2004KiệtNguyễn Ngọc Trọng030122141058

5.05.04.09.0CÐ CK 22E24/08/2004KiệtTrần Thanh030122141259

6.97.06.010.0CÐ CK 22E23/09/2004PhiNông Hoàng030122142760

3.33.04.02.0CÐ CK 22E05/02/2002PhúcĐào Nhựt030122142861

5.14.05.310.0CÐ CK 22E04/01/2004PhúPhan Thành030122143162

4.75.03.39.0CÐ CK 22E05/05/2004TấnPhùng Văn030122144263

5.66.04.39.0CÐ CK 22E14/07/2004ThànhLê Trần Minh030122144364

4.75.03.39.0CÐ CK 22E18/04/2004ThànhTriệu Xuân030122144465

4.65.03.09.0CÐ CK 22E31/08/2004ThịnhĐinh Đức030122144766

5.26.03.39.0CÐ CK 22E21/12/2004ThứcLê Quang030122145267

5.34.05.710.0CÐ CK 22E05/11/2004ToànNguyễn Bảo030122145368

4.24.03.39.0CÐ CK 22E26/09/2004VânBùi Khánh030122145669

5.15.04.39.0CÐ CK 22E13/10/2004VĩnhNguyễn Chí030122145770

HG-CÐCK18E-
TCC4.64.04.39.0CÐ CK 18E07/05/2000LongLăng Đoàn Nhứt030118146471
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